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	BUỔI SÁNG
	



	THỨ
	TIẾT
	8A
	8B
	8C
	9A
	9B
	9C
	
	
	
	

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Lan
	Văn - Hoàn
	Toán - Loan
	Văn - L.Hường
	Toán - Hiền
	Văn - Dính
	
	
	
	

	
	3
	Toán - Loan
	Toán - Đích
	Nhạc - Ngọc
	Hoá - Yến
	Văn - L.Hường
	Họa - Xuân
	
	
	
	

	
	4
	Lý - Thúy
	Họa - Xuân
	Sử - Luyến
	Toán - Đích
	CNghệ - Hoàn
	Nhạc - Ngọc
	
	
	
	

	
	5
	CNghệ - Thúy
	Sử - Luyến
	GDCD - Hoàn
	Họa - Xuân
	Nhạc - Ngọc
	Hoá - Yến
	
	
	
	

	3
	1
	Toán - Loan
	Văn - Hoàn
	Văn - Lan
	Văn - L.Hường
	Lý - Thúy
	Thể - Thoan
	
	
	
	

	
	2
	Thể - Thoan
	GDCD - Hoàn
	Văn - Lan
	Sinh - Yến
	Văn - L.Hường
	Lý - Thúy
	
	
	
	

	
	3
	Anh - L.Hiền
	Toán - Đích
	Thể - Thoan
	Địa - Đ.Hương
	Hoá - Yến
	Anh - Hường
	
	
	
	

	
	4
	Văn - Lan
	Anh - L.Hiền
	Hoá - Huệ
	Thể - Thoan
	Anh - Hường
	Địa - Đ.Hương
	
	
	
	

	
	5
	Sử - Lan
	Hoá - Huệ
	Anh - L.Hiền
	Anh - Hường
	Địa - Đ.Hương
	Sinh - Yến
	
	
	
	

	4
	1
	Sinh - Yến
	Sinh - Huệ
	Lý - Thúy
	GDCD - Dính
	Sử - Luyến
	Toán - Hiền
	
	
	
	

	
	2
	Anh - L.Hiền
	CNghệ - Thúy
	Sinh - Huệ
	Sử - Luyến
	Toán - Hiền
	Văn - Dính
	
	
	
	

	
	3
	Hoá - Huệ
	Sử - Luyến
	CNghệ - Thúy
	Nhạc - Ngọc
	Sinh - Yến
	Văn - Dính
	
	
	
	

	
	4
	Toán - Loan
	Nhạc - Ngọc
	Anh - L.Hiền
	Hoá - Yến
	TCT - Hiền
	Lý - Thúy
	
	
	
	

	
	5
	Nhạc - Ngọc
	Anh - L.Hiền
	Toán - Loan
	Lý - Thúy
	Hoá - Yến
	GDCD - Dính
	
	
	
	

	5
	1
	Văn - Lan
	Văn - Hoàn
	Địa - Vĩnh
	Văn - L.Hường
	Thể - Thoan
	Văn - Dính
	
	
	
	

	
	2
	Thể - Thoan
	Văn - Hoàn
	Văn - Lan
	Toán - Đích
	Văn - L.Hường
	Địa - Đ.Hương
	
	
	
	

	
	3
	TCV - Lan
	Địa - Vĩnh
	Toán - Loan
	Toán - Đích
	GDCD - Dính
	Hoá - Yến
	
	
	
	

	
	4
	Địa - Vĩnh
	Sinh - Huệ
	CNghệ - Thúy
	Sinh - Yến
	Địa - Đ.Hương
	Toán - Hiền
	
	
	
	

	
	5
	TCT - Loan
	Lý - Thúy
	Hoá - Huệ
	Địa - Đ.Hương
	Sinh - Yến
	Toán - Hiền
	
	
	
	

	6
	1
	GDCD - Hoàn
	CNghệ - Thúy
	Thể - Thoan
	Văn - L.Hường
	Anh - Hường
	Sinh - Yến
	
	
	
	

	
	2
	Sinh - Yến
	Thể - Thoan
	Sinh - Huệ
	Anh - Hường
	Văn - L.Hường
	CNghệ - Hoàn
	
	
	
	

	
	3
	CNghệ - Thúy
	Hoá - Huệ
	Anh - L.Hiền
	Thể - Thoan
	Toán - Hiền
	Anh - Hường
	
	
	
	

	
	4
	Anh - L.Hiền
	Toán - Đích
	Văn - Lan
	Lý - Thúy
	TCV - L.Hường
	Toán - Hiền
	
	
	
	

	
	5
	Hoá - Huệ
	Anh - L.Hiền
	TCV - Lan
	TCT - Đích
	Lý - Thúy
	TCT - Hiền
	
	
	
	

	7
	1
	Họa - Xuân
	Toán - Đích
	Toán - Loan
	Văn - L.Hường
	Thể - Thoan
	Sử - Luyến
	
	
	
	

	
	2
	Toán - Loan
	TCT - Đích
	Sử - Luyến
	CNghệ - Hoàn
	Văn - L.Hường
	Thể - Thoan
	
	
	
	

	
	3
	Văn - Lan
	Thể - Thoan
	Họa - Xuân
	Toán - Đích
	Toán - Hiền
	Văn - Dính
	
	
	
	

	
	4
	Sử - Lan
	TCV - Hoàn
	TCT - Loan
	TCV - L.Hường
	Họa - Xuân
	TCV - Dính
	
	
	
	

	
	5
	SHL - Lan
	SHL - Hoàn
	SHL - Loan
	SHL - L.Hường
	SHL - Hiền
	SHL - Dính
	
	
	
	


 



